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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT

ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định

về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí

khuyến công quốc gia

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về

khuyến công;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của

Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công

Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí

khuyến công quốc gia.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27

tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng

kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

1. Sửa đổi khoản 3 và bổ sung khoản 5, khoản 6, khoản 7 vào Điều 2 như sau:

“3. Đề án khuyến công quốc gia điểm (sau đây gọi là đề án điểm) là đề án khuyến

công quốc gia (sau đây gọi là đề án) được lập theo ngành nghề sản xuất các sản

phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương; có từ 02 nội

dung hoạt động khuyến công và 02 đối tượng thụ hưởng trở lên; thời gian thực hiện

từ 02 đến 03 năm; các nội dung hoạt động khuyến công trong đề án có sự liên kết
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nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng

có trọng tâm, trọng điểm.”

“5. Đề án khuyến công quốc gia theo nhóm (sau đây gọi là đề án nhóm) là đề án

khuyến công quốc gia có từ 02 đối tượng thụ hưởng trở lên thực hiện cùng một nội

dung hoạt động khuyến công.

6. Đề án khuyến công quốc gia theo đối tượng cụ thể là đề án có một đối tượng thụ

hưởng xác định cho một nội dung hoạt động khuyến công trên một địa bàn cụ thể.

7. Nhiệm vụ khuyến công quốc gia thường xuyên là các nhiệm vụ khuyến công quốc

gia do Cục Công Thương địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến công

thuộc Bộ Công Thương tổ chức thực hiện thường xuyên hàng năm để phục vụ

chung cho hoạt động khuyến công cả nước, gồm các nhóm nhiệm vụ sau:

a) Thông tin tuyên truyền:

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công, thông tin

thị trường, phổ biến kinh nghiệm, mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất

sạch hơn trong công nghiệp, thông qua các hình thức như: xây dựng các chương

trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin, ấn phẩm; xây dựng cơ sở dữ

liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác;

b) Hợp tác quốc tế về khuyến công:

Trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công, khuyến khích phát triển công

nghiệp, quản lý cụm công nghiệp, sản xuất sạch hơn với các tổ chức, cá nhân nước

ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ

làm công tác khuyến công theo các chương trình hợp tác quốc tế và các chương

trình, đề án học tập, khảo sát tại nước ngoài;

c) Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công:

Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên

môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công; tổ chức hội thảo chuyên đề,

hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công; xây dựng, duy trì, phổ biến cơ

sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về khuyến công và sản xuất sạch hơn; xây dựng



kế hoạch khuyến công hàng năm; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện

các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Phương thức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia

1. Các đề án, nhiệm vụ thực hiện theo Luật Đấu thầu (nếu đủ điều kiện theo quy

định) gồm: Tổ chức hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; hỗ trợ tham gia hội

chợ triển lãm trong nước và nước ngoài (sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia hỗ

trợ cho một hội chợ, triển lãm); hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và sửa chữa,

nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp; các đề án truyền

thông.

2. Ngoài các đề án, nhiệm vụ thực hiện theo Luật Đấu thầu quy định tại khoản 1 Điều

này, các đề án, nhiệm vụ khác thực hiện theo phương thức xét chọn.”

3. Bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 như sau:

“Điều 3a. Cách thức triển khai thực hiện đề án nhóm, đề án điểm

1. Đề án nhóm

a) Đề án nhóm gồm: Đề án đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực quản lý,

khởi sự thành lập doanh nghiệp; tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn;

hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm; hỗ trợ ứng dụng

máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ xây dựng,

đăng ký nhãn hiệu;

b) Đề án nhóm không yêu cầu phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối

hợp khi thẩm định cấp Bộ. Riêng đề án nhóm hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào

sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phải lập theo từng lĩnh vực, sản phẩm

có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương trên cơ sở danh mục ngành

nghề được hưởng chính sách khuyến công quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số

45/2012/NĐ-CP; phải xác định địa điểm, đơn vị thụ hưởng, chủng loại máy móc thiết

bị khi thẩm định cấp Bộ và xác định đơn vị phối hợp, thông số kỹ thuật của máy móc

thiết bị khi lập kế hoạch triển khai để làm cơ sở ký kết hợp đồng khuyến công quốc

gia.



2. Đề án điểm

a) Khi thẩm định cấp Bộ, các nội dung hoạt động khuyến công trong năm đầu kế

hoạch phải xác định cụ thể địa điểm, đơn vị thụ hưởng, đơn vị phối hợp (trừ các nội

dung theo nhóm thực hiện như quy định tại điểm b khoản 1 Điều này);

b) Đối với việc xây dựng kế hoạch các năm tiếp theo: Các địa phương, đơn vị, Trung

tâm Khuyến công quốc gia ở các vùng chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh nội dung

hoạt động khuyến công phù hợp với tình hình thực tế, lập thành kế hoạch khuyến

công quốc gia cho năm dự toán ngân sách trên cơ sở đã xác định cụ thể các nội

dung yêu cầu như đối với năm đầu kế hoạch để thẩm định theo quy định;

c) Đề án điểm sau khi được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch kinh

phí khuyến công quốc gia trong năm đầu kế hoạch, sẽ được ưu tiên bố trí kinh phí

các năm tiếp theo để thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 4 như sau:

“1. Phù hợp với chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Đảng, Nhà nước; phù hợp với quy hoạch quốc gia,

vùng, tỉnh.

2. Phù hợp với đối tượng, nội dung hoạt động khuyến công, danh mục ngành nghề

được hưởng chính sách khuyến công quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; phù

hợp với nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công theo quy định tại Thông tư số

28/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn

lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

“b) Danh mục đề án, nhiệm vụ đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia theo Mẫu số

2 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 6 như sau:

 “2. Cục Công Thương địa phương rà soát, lựa chọn đề án, nhiệm vụ theo danh mục

đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia của các địa phương, đơn vị, Trung tâm

Khuyến công quốc gia ở các vùng và bổ sung thêm đề án, nhiệm vụ của Cục Công

Thương địa phương để tổng hợp kế hoạch khuyến công quốc gia trình Bộ Công



Thương xem xét, tổng hợp chung vào kế hoạch ngân sách nhà nước của Bộ Công

Thương gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định.”

“4. Căn cứ quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia và dự toán thu chi

ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương thông

báo giao nhiệm vụ khuyến công quốc gia thường xuyên cho các đơn vị để tổ chức

thực hiện theo quy định. Sau khi có ý kiến thống nhất phân bổ dự toán ngân sách

của Bộ Tài chính, Cục Công Thương địa phương thông báo giao kế hoạch kinh phí

khuyến công quốc gia cho các địa phương, đơn vị có đề án để ký hợp đồng, triển

khai thực hiện.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Tiêu chí chung và tiêu chí ưu tiên lựa chọn đề án, nhiệm vụ

1. Tiêu chí chung

a) Phù hợp với nguyên tắc lập đề án theo quy định tại Điều 4 Thông tư này;

b) Nội dung hoạt động khuyến công có tác động khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng, địa phương;

c) Phù hợp với mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia theo quyết định của Bộ

trưởng Bộ Công Thương;

 d) Đơn vị thực hiện đề án không vi phạm hợp đồng khuyến công quốc gia trong 02

năm gần nhất.

2. Tiêu chí ưu tiên

a) Ưu tiên lựa chọn các đề án điểm; đề án có ngành nghề, địa bàn ưu tiên theo quy

định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về khuyến công;

b) Trường hợp các đề án triển khai trên địa bàn có điều kiện như nhau, ngành nghề

như nhau thì ưu tiên lựa chọn đề án của đơn vị có kinh nghiệm, năng lực tổ chức

thực hiện tốt hơn.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 8 như sau:

“1. Thẩm định cấp cơ sở

a) Đối với đề án do Sở Công Thương đăng ký và đề án của đơn vị khác thực hiện

trên quy mô một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


